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I1. NOI DUNG ON TAP

1.Phan doc-hiéu . ‘ ‘ ‘ ,

1.1. Poc-hiéu cac vian ban/ doan trich thugc theé loai truyén (than thoai, truyén truyen ki, truyén ngan hién
dai)

Nhén biet: ) . ,

- Nhan biét de tai, khéng gian, thoi gian, chi tiét tiéu biéu, dic trung trong tac pham truyén.

- Nhan biét duoc nhitng dic diém cua sy kién, cdt truyén, ngudi ké chuyén, nhan vat trong tac pham truyén.

- Nhan biét duoc béi canh lich sir - van hoa dugc thé hién trong van ban truyén.

Thong hiéu: ,

- Tom tat duoc cot truyén va li giai duge y nghia, tac dung caa cot truyén.

- Phén tich duoc cac chi tiét tiéu biéu, dé tai, su kién, cau chuyén va Ii giai dwoc mdi quan hé giira cac yéu to
nay trong tinh chinh thé cua tac pham.

- Phan tich dugc nhimg dic diém cta nhan vat; Ii giai dwoc vi tri, vai tro, ¥ nghia cia nhan vat trong tac pham.
- Xac dinh duoc chu dé, tu tudng, théng diép cia vian ban; chi ra va phan tich duoc nhitng cin cir dé xac dinh
chu dé cua tac pham.



- Li giai duogc tinh cam, thai do cua ngudi ké chuyén véi nhan vat trong tac pham;
- Phat hién va li giai cac gia tri dao dtrc, van hoa tir van ban.

- Giai thich dugc y nghia, taic dung cua cac bién phap nghé thuat.

Van dung:

- Rut ra duoc bai hoc vé cach nghi, cach g xir do vin ban goi ra.

- Néu dugc y nghia hay tac dong cua tac pham ddi véi tinh cam, quan niém, cach nghi cta ban than truéc mot
dé dat ra trong doi séng hoic van hoc.

1.2. Poc-hiéu cac vin ban/ doan trich tho

Nhan biét:

- Nhan biét dugc thé tho va cac yéu té trong tho nhu: tir ngit (tir Han Viét), van, nhip, doi, cac bién phap nghé
thuat, nhan vat trix tinh, cha thé trix tinh trong bai tho.

- Nhan biét duoc b cuc, nhitng hinh anh, chi tiét tiéu biéu trong bai tho.
- Nhan biét duoc béi canh lich sir - van hoa dugc thé hién trong bai tho.

- Nhan biét duoc nhitng biéu hién truc tiép caa tinh cam, cam xuc trong bai tho.

Thong hiéu:

- Phan tich duogc gia tri biéu dat, gia tri thAm mi cua tir ngi, van, nhip va cac bién phap tu tir dugc st dung
trong bai tho.

- Phan tich dugc ¥ nghia, gia tri cua hinh anh, chi tiét tiéu biéu trong bai tho

- Hiéu va Ii giai duoc tinh cam, cam xUc cta nhan vat trit tinh thé hién trong bai tho.
- Néu duogc cam hing chu dao, chu dé, thong diép cua bai tho.

- Phét hién va li giai cac gia tri dao durc, van hoa tir bai tho.

Van dung:

- Rut ra duoc bai hoc vé cach nghi, cach (ng xir do bai tho goi ra.

- Néu duoc Y nghia hay tac dong cua tac pham déi vai tinh cam, quan niém, cach nghi cua ban than trudc mot
van dé dat ra trong doi song hoac van hoc.

2. Phan Viét

2.1. Viét vin ban nghi luan phan tich, danh gia mdt doan trich/ tac pham truyén (chu dé, nhitng nét dic
sac vé hinh thuc nghé thuat)

Nhan biét:

- Gigi thiéu thong tin chinh vé tén tac pham, tac gia,... cua truyeén.

- Pam bao cau trdc, bd cuc cua mot van ban nghi luan.



Thong hiéu:

- Trinh bay dugc nhirng n6i dung khai quéat cua truyén.

- Trién khai van dé nghi luan thanh nhirng luan diém phl hop. Phan tich dugc nhitng dic sic vé noi dung,
hinh thirc nghé thuat va chi dé cua doan trich/ tac pham.

- Nhan xét cac phuong dién nghé thuat nghé thuat dic sac.
- Két hop duoc |7 18 va dan chung dé tao tinh chit chg, logic cua mdi luan diém.

- Pam bao chuan chinh ta, ngit phép tiéng Viét.

Van dung:

- Néu duoc nhirng bai hoc rat ra tir doan trich/ tac pham.

- Thé hién dugc su dong tinh / khong ddng tinh véi thong diép cua tac gia (thé hién trong doan trich/ tac
pham).

- Str dung két hop cac phuong thirc miéu ta, biéu cam, tu su,...deé tang suc thuyét phuc cho bai viét.

- Van dung hiéu qua nhiing kién thirc Tiéng Viét I6p 10 dé tang tinh thuyét phuc, sic hap din cho bai viét.

- Thé hién rd quan diém, c4 tinh trong bai viét; sang tao trong cach dién dat.
2.2. Viét vin ban nghi luan phan tich/ danh gia mot tac pham tho
Nhan biét:

- G161 thiéu duoc déy du thong tin chinh vé tén tac phém, tac gia, loai hinh ngh¢ thuat,... cua tac phém.
- Pam bao céu tric, bd cuc ciia mot van ban nghi luan.

Thong hiéu:
- Trinh bay duoc nhimng ndi dung khai quat cua tac pham vin hoc .

- Panh gia duoc gia tri thim mi ctia mot sd yéu td trong tho nhu ngdn tir, cau t, hinh thirc bai tho thé hién
trong van ban; phan tich dugc vai tro clia yéu té tuong trung trong tho.

-Phan tich va danh gia dugc tinh cam, cam xtc va cam hirng chu dao cua nguoi viét thé hién qua van ban
tho; phat hi¢n dugc céc gia tri van hod, triét 1i nhan sinh tir van ban tho.

Phén tich dugc mot s6 dic diém co ban ciia ngdn ngir van hoc. Phan tich dugc tinh da nghia ctia ngon tir
trong tac pham vin hoc.

- Két hop dugc li 18 va din chimg dé tao tinh chat ché, logic ciia mdi luan diém. Pam bao chuan chinh ta,
ngit phap tiéng Viét.

Van dung:



- Néu dugc nhirng bai hoc rit ra tir tac phém.
- Thé hién duogc sy dong tinh / khong dong tinh voi thong diép cua tac gia (thé hién trong tac pham)

- St dung két hop cac phuong thirc miéu ta, biéu cam, tu su,... dé ting strc thuyét phuc cho bai viét.
Van dung hiéu qua nhitng kién thuc tiéng Viét 16p 10 dé tang tinh thuyét phuc, sirc hip dan cho bai viét.
I11. PE MINH HOA

Pé minh hea 01:
Phan 1. Poc hiéu (6.0 diém)
Doc vin ban sau va thuc hign cac yéu cau:
HAI PUA TRE POI PI

(Tém hrgc: Tai khach san Ciru Long ba sao nhat thanh phd & trén duong, canh sdng Sai Gon chay ngang qua gitra
quang canh sam uat nhiing phé chinh, nhan vat t6i thirc day ba, bdn gio sang thi bt gap mot chi bé lai My dang ding im
bén ctra s6. Lién miy hom nhu thé, tac gia cling thay ciu bé dimg do, dudng nhu né ciing ching dé y trong céi gi ca, moi
nd tré ra va con mat tho o la lung. D6 cau bé tén Bi, 13 tudi, cau bé c¢6 ngoai hinh lai M, chau cia ba gia ban thudc 14, tac
gia da gap may nam trude khi co dip ¢ tro khach san. Ma lay chong xa, Bi duoc bd dé nd & My, vén 1a quan nhan My
trong chién tranh & Viét Nam trude day, gii gidy bao 1anh cho né di, né duoc vo day ¢ doi di. Ngoai di cting véi Bi vao
khach san nhung sau d6 khong biét ngoai di déu)

Sém sém, tdi thay Bi ding to vo, 1 & trong cira s6. C6 lic chdm chii nhin xuong dwong c6 thé 1a xem thay ngoai di qua
khong.

Cai ban cuia Bi dwoct trdi khdn tring béng. Céc chii nha ban dén ddt thia dia, bét dia, lo tidu, lo muoi, dii nhw moi ban
xung quanh Ciia ngueoi 16N VA Ciia ngueoi muedc ngodi. Lai thém mét déi diia do dep. Bi ngoi mét minh im lim, khéng ngeng
mat.

Toi vao qua canh ban Bi, Bi dimg 1én, chdp tay dén nghoeo cd vai, 1é phép chao:

- Chl moi com

Réi Bi lai ngoi xuang, lam i cam diia va com.

Toi xam xam, van thdy Bi dimg ngo cira s6. Hom ndo ciing trong, twéng nhue dira tré tro' troi Kia, ding dung khong
nhtc nhich chang khac nhiing bize twong trang tri nguoi bt cd, nguoi kéo vé dét doc ngoai hanh lang. Bng nghe nizc 1én
mgét tiéng goi “Negoai oi”. Ngodi Kia, troi da toi. Chi ¢6 dnh dén thap thoang trén ngon cay me.

T6i rén rén di qua. Khéng muon dé Bi biét c6 nguoi & dang sau lung.

Gitra may ngay dy, t0i lai duwoc duwoc chimg kién cai canh mét thang Bi nita dén khach san. Cai thang Bi niza
ay that tén nd 1a Vo, khdng tring tn véi Bi, nhung ma néi nha thi ciing ndo long na nd nhie Bi. Khong hiéu ai dé ldy tén
con & vé dat cho n6, ma ngoai Phan Rang 1am gi ¢6 ca vo, lai ca ho, Nguyén Vin Vé can than. Thang Vo ¢ ngoai Phan
Rang vao cling véi ba ngogi, mét ba cu bi 10a mdt.

[..] M6t can bé néi, nhur cdt nghia lai dé ba cu hiéu hon:

- Co quan quoc té Xin cam on cu da dwa chau vao tin day. Nha né co phiic lam d6, thea cu. Dang le My den
khong c6 tiéu chudn duoc di. Nhung vi cha né la My den st quan cao cap nén bao lanh cho né dwroc. Chau V6 sé do chling
tdi chiu trach nhiém, cho dén khi nao chau Ien may bay. By gio: moi cu vé nght.

Ba cu hoi:

- Thay bdo vé ddu? Téi doi nd vé an Tét ma.
- Mot cu tro vé Phan Rang



- Toi vé Phan Rang...

Roi mét diéu bat ngo xéy ra, nhon nhao tir cac c6 béan béach héa trong quady hang hew niém, 6 qudy buu dién, ca md’y
cau gac thang may hot hOang xtim dén. Cu nga rui xuong ddt, nhw cdy g6 lin ra. Xe cap Citu diroc gol toi ngay. Thang Vo
Van ngoi ngé ra chura kip hiéu. Liic nguol ta khiéng ba va ca moi thr ciia ba nd bé vao xe cdp ciu roi, thang Vo ding phat
ddy hét toang: Ngoai Ngogi. Réi nhao bé ra.

Nhung moi nguoi di nam dwoc V6 \ai. Pén dém, tieng kéu khoc cia nd cang to, tang ndm ciing nghe duroc. [...] Toi
héi chuyén méi biét duwoc Vo & Phan Rang nhung néi nha ciing chang khac may ban Bi ¢ Sai Gon. Me Vé di lay chong tir
ltic Vo con bé lam, xa mai khdng biét, chi biet mai ndm dén ngay gic dng ngoai ma lai vé mgt minh. [...]

Tir hém hai dira tré doi di dwot cling ngoi dn mét ban va khach san ciing xin véi cor quan quoc té cho hai dira dwrot &
cting buang. [...] Khdng lic ndo chiing né rei nhau. Nhitng hic hai dira dimg trén ciza sé nhin ra ngodi séng, nét mdt Bi
khéng dor dan nhe moi khi niza. Bi chi tré cat nghia cho Vo biét nhiing thir dueéi dieong chd ngoai da ngoi, cai goc cay me
Bi thurong cam huwong va duedi song bén kia Tha Thiém, nhaiing tau thuyén, nhitng “tdic rang” chay xé nwéc ma chac ngoai
Phan Rang khéng co. Bi ndi néu Bi trong thay ngogi thi cd Bi véi Vé cling chay xudng, tron di véi ngogi. Hai dira cir
ngong ngéng.

Mgt hém, quing muoi gio sang, ¢é 6 t6 ddu Ngoai Cira dia Bi va Vo ra san bay. Thir ndm, mdy bay di Phdp
roi di My ¢ Bing Coc sang. Thé la chuyén di xa ciia hai dira tré bt dau. Nhung khéng ai néi trieéc cho ching biét diéu gi.
Nguoi ta chi sira soan cac thiz cho chling n6. Méi dira deo cdi tiii in chiv Hang khéng Phdp xanh lo, trong dung bé qudn
40, Mt 40 len ¢4 lo xanh cénh tra, lgi thém ong thudc va ban chdi riang —ma chiing né chiea biét danh rang bao gio.

Hai dira tré ciing chang héi di dau. My ldu nay da quen thé. Chi thdy duoc dira ra khoi khach san, vao 6 0, thi vira
la viea nhue hay hay.

Ngoi trén xe, dét nhién Vé hai chi lai:

- Chu cho chau vé Phan Rang dn tét véi ngogi? Hom nay, hém nay a?

Chii ldi xe quay dau lai, nu cueoi lgnh 160 va khong trd loi. Bi ngoi im lo déing nhin nha va xe vim vut hai bén dong.
Pén lic xe vieot sang cau Phi Nhudn, ty dung Bi nham mat lai.

Xé trira, xe tré lai khach sgn. Toi trong thay chi 6 minh thang Vo chay Ién buéng. Rai lai nghe tiéng né khéc vang
Ién: Ngoai! Ngoai oi!

Hai ra méi biét hdm dy khong cé mdy bay Bing Coc t6i. Chuyén di phdi hodn tuan sau. O td chd hai dira tré vé dén
ché ¢6 duong ré vao cho Phil Nhudn, chang biét thang Bi trong thay ngogi hay chi 1a mét nguoi giong ngoi, no la:
Ngoai! Ngoai! Rai x6 cira xe toang ra, nhay dai Xuéng duong. Bi gy canh tay, phdi diea vao bénh vién roi.

Mdy hém sau, t6i ciing roi khch san. Khdng biét roi dén hém nao hai dira méi di duroc.

(Trich T6 Hoai- truyén ngen chon loc, Nxb Lao Bong, 2011, tr.571 —581)

* T6 Hoai 1a nha van 16n c6 nhiéu dong gop cho vin xudi VN hién dai. Ong c6 quan niém van chuong ding dan, sau
sac, tién bo: van chuong 1a cude doi, viét van 1a qué trinh d4u tranh dé néi ra sy that. Pugc ménh danh 1a “Nha van coa
moi ltra tudi” - T6 Hoai da dé lai dau an ryc r& trén nhiéu mang sang tac. Truyén Hai dira tré doi di sang tac nim1989, 14
mét tac pham viét vé tré em, mang su suy tur, chiém nghiém cta To Hoai.

Cau 1: Xac dinh ngbi ké trong vin ban

CAau 2: Xac dinh cac nhén vat chinh trong van ban

Cau 3: Khi V6 va Bi ding trén ciza sé nhin ra ngodi song, hai dira da ngong ngong diéu gi?

CAu 4: Néu chu dé caa van ban

Cau 5: Nhan xét vé hoan canh gia dinh cta Bi va Vo.



Cau 6: Nhan xét vé nhan vat “16i” qua chi tiét “T6i ron rén di qua. Khéng mudn dé Bi biét cé nguoi ¢ dang sau
lung”.

Cau 7: Hai dua tré dang doi di My dé doan tu véi bd. Theo em, d6 c6 phai la chuyén di dén véi ude mo, hanh phuc?
Li giai vi sa0?

Phan 2. Lam viin (4.0 diém)

Viét mot bai van khoang 500 chit phan tich chu dé va nhitng nét dic sic vé hinh thiic nghé thuat ciia truyén ngan Hai
diratre doi di cia TO Hoai.

Pé minh hea 02:
PHAN I. PQC HIEU (6,0 diém)
Poc bai tho sau:
Néng thu

Nam Tran ®
Hai bai hat ngb nghé va ém ai
Bén suron non, muc tir cuedi trau veé.
Ndang chiéu ray vang bét xuéng dan qué,
Lita chin dé theo gi6 ném sap mai.

Trén susi nhg, chiéc cau tre heéo lanh
Top ngwoi qua, lay bdy vin thanh ngang.
Lii tré con sung swéng o cuoi vang
Dua véi bong chay theo dong nuréc lanh.

D4y nui tim béng thay mau xanh ngat
Réi 6 lan trong gidy khac nha nhem,
Am tham canh vdt vao Bém:

Vét rang ds, tiéng coi xa cling tat.

(Dan theo Hoai Thanh - Hoai Chan, Thi nhan Viét Nam, NXB Hoi nha vin, 2018, tr.175)

Thuc hién céc yéu cau:

Céau 1. Tim 01 tir Han Viét duoc tac gia st dung trong bai tho trén.

Cau 2. Chira 01 cau tho c6 cach ngat nhip dac biét trong bai tho trén.

Cau 3. Chi ra nhitng hinh anh khong gian mua thu duoc khic hoa trong bai tho.

Cau 4. Néu hiéu qua cta c4c yéu té am thanh dugc néi dén trong bai tho.

Cau 5. Qua bai tho em hiéu gi vé tinh cam cua tac gia d6i voi thién nhién va con ngudi noi lang qué?

Cau 6. Trong nhip song cua x& hoi hién dai, birc tranh ling qué trong bai tho dem dén cho em suy ngh
gi?
PHAN II. VIET (4,0 diém)



Em hay viét mot vian ban nghi luan (khoang 600 chit) phén tich, danh gia nhirg nét diac sic vé noi dun
va nghé thuat cta bai tho Nang thu (Nam Tran) duoc trich & phan Doc hiéu.

MNam Tréan (1907-1967) tén that la Nguyén Hoc S7, qué ¢ Quang Nam. Ong la nha tho, nha gido va ciing la
dich gia xuat sac. Nam Tran noi bt trong phong trao tho méi véi 1oi tho ta chan. Ong dwoc ménh danh 13
“thi st xir Hue”, “m¢t tai hoa xir Qudang”. Bai tho “Nang thu” dwoc in trong tdp tho “Hué, Pep va Tho”
(1939).



	I. MA TRẬN ĐỀ
	Phần 1. Đọc hiểu (6.0 điểm)
	Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
	HAI ĐỨA TRẺ ĐỢI ĐI
	(Tóm lược: Tại khách sạn Cửu Long ba sao nhất thành phố ở trên đường, cạnh sông Sài Gòn chảy ngang qua giữa quang cảnh sầm uất những phố chính, nhân vật tôi thức dậy ba, bốn giờ sáng thì bắt gặp một chú bé lai Mỹ đang đứng im bên cửa sổ. Liền mấy hôm ...
	Sớm sớm, tôi thấy Bi đứng to vo, ủ ê trong cửa sổ. Có lúc chăm chú nhìn xuống đường có thể là xem thấy ngoại đi qua không.
	Cái bàn của Bi được trải khăn trắng bông. Các chú nhà bàn đến đặt thìa đĩa, bát đĩa, lọ tiêu, lọ muối, đủ như mọi bàn xung quanh của người lớn và của người nước ngoài. Lại thêm một đôi đũa đỏ đẹp. Bi ngồi một mình im lìm, không ngửng mặt.
	Tôi vào qua cạnh bàn Bi, Bi đứng lên, chắp tay đến nghoẹo cả vai, lễ phép chào:
	- Chú mời cơm
	Rồi Bi lại ngồi xuống, lầm lì cầm đũa và cơm.
	Tối xâm xẩm, vẫn thấy Bi đứng ngó cửa sổ. Hôm nào cũng trông, tưởng như đứa trẻ trơ trọi kia, dửng dưng không nhúc nhích chẳng khác những bức tượng trang trí người bắt cá, người kéo vó đặt dọc ngoài hành lang. Bỗng nghe nức lên một tiếng gọi “Ngoại ơi...
	Tôi rón rén đi qua. Không muốn để Bi biết có người ở đằng sau lưng.
	Giữa mấy ngày ấy, tôi lại được được chứng kiến cái cảnh một thằng Bi nữa đến khách sạn. Cái thằng Bi nữa ấy thật tên nó là Vồ, không trùng tên với Bi, nhưng mà nỗi nhà thì cũng não lòng na ná như Bi. Không hiểu ai đã lấy tên cón cá vồ đặt cho nó, mà ...
	[...] Một cán bộ nói, như cắt nghĩa lại để bà cụ hiểu hơn:
	- Cơ quan quốc tế xin cảm ơn cụ đã đưa cháu vào tận đây. Nhà nó có phúc lắm đó, thưa cụ. Đáng lẽ Mỹ đen không có tiêu chuẩn được đi. Nhưng vì cha nó là Mỹ đen sĩ quan cao cấp nên bảo lãnh cho nó được. Cháu Vồ sẽ do chúng tôi chịu trách nhiệm, cho đến ...
	Bà cụ hỏi:
	- Thầy bảo về đâu? Tôi đợi nó về ăn Tết mà.
	- Mời cụ trở về Phan Rang
	- Tôi về Phan Rang...
	Rồi một điều bất ngờ xáy ra, nhốn nháo từ các cô bán bách hóa trong quầy hàng lưu niệm, ở quầy bưu điện, cả mấy cậu gác thang máy hốt hoảng xúm đến. Cụ ngã rụi xuống đất, như cây gỗ lăn ra. Xe cấp cứu được gọi tới ngay. Thằng Vồ vẫn ngồi ngỡ ra chưa k...
	Nhưng mọi người đã nắm được Vồ lại. Đến đêm, tiếng kêu khóc của nó càng to, tầng năm cũng nghe được. [...] Tôi hỏi chuyện mới biết được Vồ ở Phan Rang nhưng nỗi nhà cũng chẳng khác mấy bạn Bi ở Sài Gòn. Mẹ Vồ đi lấy chồng từ lúc Vồ còn bé lắm, xa mãi ...
	Từ hôm hai đứa trẻ đợi đi được cùng ngồi ăn một bàn và khách sạn cũng xin với cơ quan quốc tế cho hai đứa được ở cùng buồng. [...] Không lúc nào chúng nó rời nhau. Những lúc hai đứa đứng trên cửa sổ nhìn ra ngoài sông, nét mặt Bi không đờ đẫn như mọi ...
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